
BIỂU MẪU DÀNH CHO CẤP XÃ
(Ký hiệu MX)

                                                         MX - 01

	UBND XÃ/THỊ TRẤN...............

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: .... /TTr-TTHTCĐ
	............, ngày .....tháng ....năm .....


TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá

kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã năm ......

__________________

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã; 
Căn cứ Công văn số …../SGD&ĐT-GDTX ngày …/…/…. của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã;

Căn cứ Kế hoạch số    /KH-UBND, ngày  tháng  năm 2023 của UBND huyện Trùng Khánh về Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023;
Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã và các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thành dự thảo Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã năm....., báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch UBND xã xem xét, phê duyệt Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã năm ....... (gửi kèm). 

Trân trọng kính trình./.

	   Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- ......................;

- Lưu:  TTHTCĐ.


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Kí tên, đóng dấu)




Ghi chú: Để Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng (là Lãnh đạo của trường Tiểu học hoặc Trung học cơ sở trên địa bàn) ký ban hành Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. (lý do: Để tránh trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã vừa ký tờ trình (Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng) và đồng thời Chủ tịch UBND xã ký ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm ....) 

MX - 02

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/THỊ TRẤN……………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……/KH-UBND
	…….., ngày … tháng … năm ..........


KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ XÂY DỰNG “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ NĂM 20.....

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã;

Căn cứ Công văn số    /SGD&ĐT -GDTX ngày …/…/…. của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã;

Căn cứ Kế hoạch số    /KH-UBND, ngày  tháng  năm 2023 của UBND huyện Trùng Khánh về Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023;
Ủy ban nhân dân (UBND) xã/thị trấn … xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm ......., cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá thực trạng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã để làm căn cứ đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Yêu cầu

Việc tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng trình tự, thủ tục quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND cấp Xã

- Phê duyệt kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã; Thời gian thực hiện trong Quý I.


- Chỉ đạo giao nhiệm vụ Trung tâm học tập cộng đồng chủ trì phối hợp các nhà trường (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, ...) và các đơn vị liên triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả xây dựng “ Cộng đồng học tập” cấp xã; Thời gian thực hiện xuyên xuốt trong năm.

- Chỉ đạo tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị đã được phân công, giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan phụ trách giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cụ thể đến từng tiêu chí. Thời gian thực hiện xuyên xuốt trong năm.


- Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Thời gian thực hiện trong quý IV.


2. Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã


 - Hằng năm chủ trì phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn (Mầm non, Tiểu học, THCS...) và các đơn vị liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã. Thời gian tổ chức thực hiện trong quý I.


- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá đã được phê duyệt; thời gian thực hiện xuyên xuốt trong năm.


- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND cấp xã tổ chức các cuộc họp trước, trong và sau khi đánh giá; triển khai quán triệt các tiêu chí, các minh chứng, quy trình tự kiểm tra, đánh giá và phân công giao trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị liên quan; giám sát tiến độ triển khai quá trình thực hiện xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tập hợp báo cáo của các đơn vị về kết quả thực hiện các tiêu chí đã được phân công kèm theo các minh chứng phù hợp; thời gian thực hiện xuyên xuốt trong năm.


- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ trình UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã. Thời gian tổ chức thực hiện trong quý IV.

3. Các đơn vị liên quan phụ trách thực hiện giám sát, đánh giá cụ thể đối với từng tiêu chí (theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã):

	STT
	Nội dung tiêu chí
	Đơn vị phụ trách giám sát, đánh giá
	Đơn vị phối hợp thực hiện

	01
	Tiêu chí 1 - ....
	
	

	02
	Tiêu chí 2 - ....
	
	

	03
	Tiêu chí 3 - ....
	
	

	...
	...............
	
	

	.....
	................
	
	


Trên đây là Kế hoạch tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm .... Đề nghị Trung tâm học tập cộng đồng, các ban ngành chuyên môn, các hội, đoàn thể cùng phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt bảo đảm chính xác, khách quan và đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh vướng mắc phản ánh về UBND xã (qua Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã....., Giám đốc TTHTCĐ.........., theo số điện thoại:.......) để cùng phối hợp giải quyết./.

	Nơi nhận:

- UBND cấp huyện (để b/c);

- Phòng GD&ĐT cấp huyện;

- Hội khuyến học cấp huyện;

- TT Đảng ủy, HĐND cấp xã;

- Các tổ chức, đoàn thể cấp xã.

- Lưu ….
	CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


                                                           MX - 03      
	UBND XÃ /THỊ TRẤN… 

Đơn vị: ……………….…..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	     …….., ngày … tháng … năm ...........


KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM   

Tiêu chí số .....: “ ....................................................trên địa bàn” năm .......  

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã ........ trong Kế hoạch số:.............../KH-UBND, ngày ..... Tháng .... Năm .....  Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “ Cộng đồng học tập” cấp xã năm 20.... 

Đơn vị:...................................................., báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đánh giá, cho điểm Tiêu chí số .....: “ ....................................................” cụ thể như sau:

	Chỉ tiêu
	Các minh chứng thu thập
	 Điểm tối đa  
	Điểm đạt được

	Chỉ tiêu 1.....….
	-

-

- 
	 
	 

	Chỉ tiêu 2: …...
	 
	 
	 

	...........................
	 
	 
	 

	...........................
	 
	 
	 

	Cộng:
	 
	 
	 


	
	TM ĐƠN VỊ TỰ ĐÁNH GIÁ

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)




MX - 04
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” 

CẤP XÃ…… NĂM .........

I. Thời gian:................., ngày................, tháng............. Năm ............

II. Địa điểm:

Thành phần tham dự họp báo cáo tự kiểm tra, đánh giá gồm có …. đại biểu: 

1...........................

2........................... 

3........................... 

...................................................................................................................

* Chủ trì cuộc họp: 

III. Nội dung:

Thực hiện Kế hoạch số …../KH-UBND ngày …/…/…. của UBND về việc tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm ......., ngày …../……./....... dưới sự chủ trì của ....................., các đơn vị được phân công phụ trách giám sát, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí, nay báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá tiêu chí do cá nhân/ đơn vị phụ trách và cùng nhau rà soát, đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập” của cấp xã ......... năm .........

 Đại biểu tham gia cuộc họp thống nhất cho điểm 15 tiêu chí như sau:  

	Tiêu chí
	Số điểm đạt được
	Ghi chú

	1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền
	
	

	2. Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập
	
	

	3. Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn
	
	

	4. Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn
	
	

	5. Kết quả phổ cập giáo dục- xóa mù chữ
	
	

	6. Công bằng xã hội trong giáo dục
	
	

	7. Kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức
	
	

	8. Kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 15 tuổi trở lên)
	
	

	9. Kết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng học tập”
	
	

	10. Kết quả xây dựng thôn/bản/tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”
	
	

	11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo
	
	

	12. Thực hiện bình đẳng giới
	
	

	13. Đảm bảo vệ sinh, môi trường
	
	

	14. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	
	

	15. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội
	
	

	Tổng cộng:
	
	


(Kèm theo các phiếu đánh giá, cho điểm từng tiêu chí của các đơn vị phụ trách)

Biên bản được thông qua vào hồi ...... cùng ngày ..... và được tất cả đại biểu nhất trí.  

	THƯ KÝ HỘI NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

(Ký tên và đóng dấu)


MX - 05

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ /THỊ TRẤN…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……/BC-UBND
	…….., ngày …… tháng ….. năm 20.....


BÁO CÁO

TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ XÂY DỰNG

 “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ NĂM 20........

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng tại Công văn số … /SGD&ĐT-GDTX ngày …/…/… về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã ngày......tháng ..... năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số    /KH-UBND, ngày  tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Trùng Khánh về Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023;
UBND cấp xã ………báo cáo kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã năm 20...... như sau:  

I. Kết quả thực hiện 15 tiêu chí cụ thể

1. Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền

- Kết quả đạt được: ................................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:................................................................................................

2. Tiêu chí 2: Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập

- Kết quả đạt được: ................................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:................................................................................................

3. Tiêu chí 3: Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn

- Kết quả đạt được: ................................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:................................................................................................

4. Tiêu chí 4:  Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn

- Kết quả đạt được: ................................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:................................................................................................

5. Tiêu chí 5: Kết quả phổ cập giáo dục- xóa mù chữ

- Kết quả đạt được: ...............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:...............................................................................................

6. Tiêu chí 6: Công bằng xã hội trong giáo dục

- Kết quả đạt được: ...............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:......................................................................................

- Số điểm đạt được:.............................................................................................

7. Tiêu chí 7: Kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:..............................................................................................

8. Tiêu chí 8: Kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 18 tuổi trở lên)

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:..............................................................................................

9. Tiêu chí 9: Kết quả xây dựng “Gia đình học tập”; “Cộng đồng học tập” thôn/bản/ấp/tổ dân phố và tương

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:...............................................................................................

10. Tiêu chí 10: Kết quả xây dựng thôn/bản/tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:..............................................................................................

11. Tiêu chí 11: Giảm tỷ lệ hộ nghèo

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:...............................................................................................

12. Tiêu chí 12: Thực hiện bình đẳng giới

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:...............................................................................................

13. Tiêu chí 13: Đảm bảo vệ sinh, môi trường

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.......................................................................................

- Số điểm đạt được:..............................................................................................

14. Tiêu chí 14: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

- Kết quả đạt được: ..............................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:................................................................................................

15. Tiêu chí 15: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội

- Kết quả đạt được: ................................................................................................

- Tồn tại cần khắc phục:.........................................................................................

- Số điểm đạt được:................................................................................................

Tổng số điểm đạt được năm 20...  là: ……../100 điểm.

Xếp loại: ………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

2. Những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt được hoặc còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân/ hạn chế

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 20.... (năm tiếp theo) 

1. Nhiệm vụ trong tâm: 

- Tiêu chí, chỉ tiêu nào tiếp tục duy trì

- Tiêu chí, chỉ tiêu nào cần tập trung chỉ đạo trong năm

2. Các giải pháp cơ bản

3. Những đề xuất, kiến nghị

	Nơi nhận:

- UBND cấp huyện;

- Phòng GD&ĐT cấp huyện;

- Hội khuyến học cấp huyện;

- TT Đảng ủy, HĐND cấp xã;

- Các tổ chức, đoàn thể cấp xã.

- Lưu ….
	CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


 MX - 06


	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ/THỊ TRẤN……….
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……./TTr-UBND
	………….., ngày …… tháng …….. năm 20.....


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại 

"Cộng đồng học tập" cấp xã năm 20......

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ...............
Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT  ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã;

Căn cứ công văn số …../SGD&ĐT-GDTX ngày …/…/…. của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023 UBND cấp xã............ đã chủ trì tổ chức tự đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập"  năm 20...... Đạt kết quả tự xếp loại: ....... , quy trình tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo các văn bản hướng dẫn.  
UBND cấp xã lập hồ sơ và kính đề nghị UBND cấp huyện  ............... tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại  "Cộng đồng học tập" của cấp xã năm 20..........

Hồ sơ đề nghị gồm có:

1. Báo cáo tự đánh giá, xếp loại kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí);

2. Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Kính trình./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT.
	CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)



